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TT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh 

TBC 

Học 

tập 

Xếp loại 

rèn luyện 

Hoàn cảnh gia 

đình 
Số tiền (đ) 

1.  18020866 Giáp Thị Lương 15/01/2000 3.56 Xuất sắc Hộ cận nghèo 5,000,000 

2.  18020348 Lê Năng Đức 17/09/2000 3.53 Tốt Hộ cận nghèo 5,000,000 

3.  16021570 Vương Xuân Dương 12/07/1998 3.52 Xuất sắc Hộ cận nghèo 5,000,000 

4.  17020160 Vũ Phương Nam 21/01/1998 3.47 Xuất sắc Gia đình khó khăn 5,000,000 

5.  16022391 Nguyễn Đắc Bình 03/10/1998 3.45 Tốt Hộ cận nghèo 5,000,000 

6.  17021428 Ngô Huyền My 08/10/1999 3.40 Xuất sắc Hộ cận nghèo 5,000,000 

7.  18020668 Trần Văn Huynh 19/08/2000 3.62 Xuất sắc Hộ cận nghèo  5,000,000 

8.  17020408 Triệu Thị Quỳnh 05/06/1999 3.39 Xuất sắc Hộ cận nghèo 5,000,000 

9.  17021144 Hoàng Thị Yến 02/09/1999 3.37 Xuất sắc Hộ cận nghèo  5,000,000 

10.  20021083 Nguyễn Tuấn Anh 01/04/2002 26.38 Tốt Gia đình khó khăn 5,000,000 

Tổng:  50,000,000 

Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng./. 

Danh sách gồm 10 sinh viên./. 

 


